
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

- Cơ sở : AN QUỐC VIỆT - GÒ VẤP

- Đợt thi:  ngày 20 tháng 04 năm 2025

- Ca thi: 01 – Thi lúc: 07 giờ 30 phút

- Thi tại phòng máy 1-cs: 474 Thống Nhất P.16 Q.GV

*** Nội dung thi : Modul IU01-IU02-IU03-IU04-IU05-IU06

Số Báo 

Danh
Họ Tên Số CCCD Ngày Sinh

Nơi Sinh 

(Tỉnh/TP)
Giới Tính

Dân 

Tộc

Quốc 

Tịch
Ký tên ĐT Di Động

1CB01 Phan Thị Phương Anh 068199007447 14/08/1999 Lâm Đồng Nữ Kinh VN

1CB02 Trịnh Ngọc Bảo 079202025068 23/01/2002 Tp.HCM Nam Kinh VN

1CB03 Nguyễn Thái Khánh Duy 083203007913 27/10/2003 Bến Tre Nam Kinh VN

1CB04 Đoàn Nhật Hiền 054202009150 11/11/2002 Phú Yên Nam Kinh VN

1CB05 Lê Thị Thu Hương 079187015592 12/04/1987 Tp.HCM Nữ Kinh VN

1CB06 Bùi Như Huỳnh 096301001115 12/11/2001 Cà Mau Nữ Kinh VN

1CB07 Phạm Vũ Anh Kỳ 080305001616 21/02/2005 Tây Ninh Nữ Kinh VN

1CB08 Chế Nguyễn Thanh Luân 052303011224 13/12/2003 Bình Định Nữ Kinh VN

1CB09 Nguyễn Nhật Nam 079099007504 09/12/1999 Tp.HCM Nam Kinh VN

1CB10 Nguyễn Mỹ Ngọc 079303014743 02/11/2003 Tp.HCM Nữ Kinh VN

1CB11 Lý Thị Quỳnh Như 087199007406 03/01/1999 Đồng Tháp Nữ Kinh VN

1CB12 Nguyễn Mai Quỳnh Như 079196013780 04/10/1996 Sông Bé Nữ Kinh VN

1CB13 Phan Đặng Tấn Phát 079206003114 12/03/2006 Tp.HCM Nam Kinh VN

1CB14 Nguyễn Tấn Phi 086095001293 01/01/1995 Vĩnh Long Nam Kinh VN

1CB15 Lê Thế Phong 079207036059 07/08/2007 Bình Dương Nam Kinh VN

Giáo Viên Coi Thi Đại Diện Cơ Sở

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ThS. PHAN PHƯỚC LONG

HỘI ĐỒNG THI TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI - TRẮC NGHIỆM



CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

- Cơ sở : AN QUỐC VIỆT - GÒ VẤP

- Đợt thi:  ngày 20 tháng 04 năm 2025

- Ca thi: 02 – Thi lúc: 10 giờ 15 phút

- Thi tại phòng máy 1-cs: 474 Thống Nhất P.16 Q.GV

*** Nội dung thi : Modul IU01-IU02-IU03-IU04-IU05-IU06

Số Báo 

Danh
Họ Tên Số CCCD Ngày Sinh

Nơi Sinh 

(Tỉnh/TP)
Giới Tính

Dân 

Tộc

Quốc 

Tịch
Ký tên ĐT Di Động

2CB01 Lê Tiến Phước 068092010007 28/07/1992 Lâm Đồng Nam Kinh VN

2CB02 Đồng Minh Quân 087204002523 24/07/2004 Đồng Tháp Nam Kinh VN

2CB03 Văn Thị Ngọc Thảo 087304002480 13/12/2004 Vĩnh Long Nữ Kinh VN

2CB04 Văn Thị Anh Thi 062304001469 30/06/2004 Kon Tum Nữ Kinh VN

2CB05 Bùi Thị Thu Trang 040305014663 24/09/2005 Nghệ An Nữ Kinh VN

2CB06 Lê Thị Huyền Trang 072192006591 07/09/1992 Thanh Hóa Nữ Kinh VN

2CB07 Nguyễn Ngọc Trí 082200012784 29/04/2000 Tiền Giang Nam Kinh VN

2CB08 Võ Nguyễn Thanh Tú 082206017400 24/10/2006 Tiền Giang Nam Kinh VN

2CB09 Nguyễn Anh Tuấn 087088014453 04/04/1988 Đồng Tháp Nam Kinh VN

2CB10 Cao Võ Tường 082203007879 19/07/2003 Tiền Giang Nam Kinh VN

2CB11 Lê Hoàng Vinh 091204007851 29/02/2004 Kiên Giang Nam Kinh VN

2CB12 Đào Thị Tường Vy 079303040008 08/03/2003 Tp.HCM Nữ Kinh VN

2CB13 Dương Hoàng Anh Trúc 075305018169 05/06/2005 Đồng Nai Nữ Kinh VN

2CB14 Nguyễn Nhựt Tuấn 083205001166 02/07/2005 Long An Nam Kinh VN

Giáo Viên Coi Thi Đại Diện Cơ Sở

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ThS. PHAN PHƯỚC LONG

HỘI ĐỒNG THI TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI - TRẮC NGHIỆM



CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

- Cơ sở : AN QUỐC VIỆT - GÒ VẤP

- Đợt thi:  ngày 20 tháng 04 năm 2025

- Ca thi: 02 – Thi lúc: 10 giờ 15 phút

- Thi tại phòng máy 1-cs: 474 Thống Nhất P.16 Q.GV

*** Nội dung thi : Modul IU07-IU08-IU09

Số Báo 

Danh
Họ Tên Số CCCD Ngày Sinh

Nơi Sinh 

(Tỉnh/TP)
Giới Tính

Dân 

Tộc

Quốc 

Tịch
Ký tên ĐT Di Động

2NC01 Châu Bích Ngọc 082183004872 09/01/1983 Tiền Giang Nữ Kinh VN

2NC02 Nguyễn Thị Thanh Hằng 056199000138 07/04/1999 Tp.HCM Nữ Kinh VN

Giáo Viên Coi Thi Đại Diện Cơ Sở

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ThS. PHAN PHƯỚC LONG

HỘI ĐỒNG THI TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI


